
Trường TH Nguyễn Trung Trực

STT Họ và tên Lớp Giải Ghi chú

1 Khuất Tuấn Hải 1a4 Nhất

2 Hoa Đức Huy 1a3 Nhì

3 Trương Tuấn Long 1a1 Nhì

4 Chử Hoàng An 1a1 Ba

5 Nguyễn Trần Bảo Linh 1a4 Ba

6 Vũ Quang Linh 1a2 Ba

7 Đinh Việt Hải 1a4 Khuyến khích

8 Hoàng Công Gia An 1a1 Khuyến khích

9 Lê Đức Phong 1a1 Khuyến khích

10 Nguyễn Thái Bảo 1a2 Khuyến khích

11 Bùi Trường Sơn 1a1 Khuyến khích

12 Trần Nguyên Vũ 2a4 Nhất

13 Nguyễn An Phú 2a3 Nhì

14 Nguyễn Ngọc Linh Chi 2a1 Nhì

15 Đỗ Tuệ An 2a4 Ba

16 Phạm Linh Chi 2a4 Ba

17 Phạm Khôi Nguyên 2a3 Ba

18 Lê Phương Nhung 2a3 Khuyến khích

19 Phạm Hà Phương 2a1 Khuyến khích

20 Đinh Hồng Diễm 2a3 Khuyến khích

21 Ngô Bảo Long 2a1 Khuyến khích

22 Nguyễn Đức Trung 2a4 Khuyến khích

23 Nguyễn Hải Quân 3a2 Nhất

24 Ngô Duy Phong 3a5 Nhì

25 Hoàng Hương Giang 3a3 Nhì

26 Nguyễn Điền Khắc Linh 3a5 Ba

27 Nguyễn Khắc Nam Phong 3a2 Ba

28 Nguyễn Minh Anh 3a3 Ba

29 Nguyễn Kim Thư 3a6 Khuyến khích

30 Đinh Mai Khánh Ngân 3a6 Khuyến khích

31 Vũ Tú Uyên 3a5 Khuyến khích
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32 Ngô Phúc Thành 3a2 Khuyến khích

33 Vũ Dũng Trí Tâm 3a4 Khuyến khích

34 Trần Bảo 4a2 Nhất

35 Cao Duy Khánh 4a1 Nhì

36 Lê Khánh Vân 4a2 Nhì

37 Phạm Duy Anh 4a4 Ba

38 Phạm Minh Phú 4a2 Ba

39 Trần Đức Huy 4a5 Ba

40 Lê Mai Anh 4a2 Khuyến khích

41 Lê Thế Dũng 4a5 Khuyến khích

42 Mai Hồng Hưng 4a5 Khuyến khích

43 Vũ Gia Đại 4a4 Khuyến khích

44 Trần Minh Thành 4a1 Khuyến khích

45 Nguyễn Đăng Khoa 4a5 Khuyến khích

46 Nguyễn Tiến Đạt 5a4 Nhất

47 Nguyễn Nhật Minh 5a2 Nhì

48 Vũ Minh Anh 5a4 Nhì

49 Nguyễn Minh Quang 5a2 Ba

50 Hà Ngọc Minh 5a2 Ba

51 Nguyễn Đức Anh 5a2 Ba

52 Nguyễn Đăng Duy 5a1 Khuyến khích

53 Nguyễn Trung Nghĩa 5a4 Khuyến khích

54 Lã Phương Lâm Nhi 5a3 Khuyến khích

55 Nguyễn Diệu Anh 5a2 Khuyến khích

56 Nguyễn Trọng Hiếu 5a3 Khuyến khích

57 Phan Minh Kiên 5a3 Khuyến khích


